	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số:  343/BC-KTNS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình,  ngày   03   tháng 12 năm 2019


BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Kết quả giám sát như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH 
Giai đoạn 2016 - 2019, Trung ương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có hơn 20 cơ chế, chính sách tác động đến phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (xem phụ lục kèm theo). Trên cơ sở các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của địa phương. Ngoài ra, hàng năm, ngân sách tỉnh bố trí một nguồn kinh phí để thực hiện 01 chính sách chung về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị liên quan chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp.
Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh đúng quy định, đúng đối tượng, có hiệu quả. Do một số cơ chế, chính sách có nguồn vốn nhỏ, chỉ thực hiện trong một thời gian ngắn nên Ban kinh tế - ngân sách chỉ tập trung giám sát một số cơ chế, chính sách có nguồn vốn lớn, đang thực hiện và có tác động trực tiếp đến người nông dân, các doanh nghiệp, tổ hợp tác và HTX sản xuất nông nghiệp.
1.1. Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Để cụ thể hóa chính sách của Trung ương, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; ban hành các chỉ thị, kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện(
); giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh hợp tác xã và UBND các cấp triển khai thực hiện.
Giai đoạn 2016-2019, ngân sách Trung ương (thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM) phân bổ 14.213 triệu đồng để thực hiện Chính sách. Đã đào tạo, bồi dưỡng cho gần 12.000 học viên; 100% HTX trên địa bàn tỉnh được chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012; đã hướng dẫn thành lập mới gần 80 HTX, trong đó hỗ trợ thành lập mới gần 50 HTX; hỗ trợ cho các HTX xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ cho 30 HTX nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp như đầu tư máy gặt liên hợp, máy làm đất, máy chế biến và đóng gói lúa gạo; hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm... Ngoài ra, từ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong năm 2019 hỗ trợ cho 15 HTX đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống kênh mương, thủy lợi, cơ sở chế biến … với kinh phí 48.078 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ phát triển HTX khẳng định được vai trò quan trọng trong việc tác động, hỗ trợ sản xuất kinh tế hộ và xây dựng nông thôn mới. Tại thời điểm giám sát, toàn tỉnh có 300 HTX, trong đó có 205 HTX nông, lâm nghiệp và thủy sản (tăng 76 HTX so với năm 2016) với 86.998 thành viên; nguồn vốn hoạt động bình quân 2,35 tỷ đồng/HTX; doanh thu bình quân 912 triệu đồng/HTX; lãi bình quân 100 triệu đồng/HTX/năm; lao động làm việc thường xuyên bình quân 13 người/HTX. Tổng số cán bộ quản lý HTX là 598 người(
), bình quân 3,2 người/HTX. Có 59 HTX đã thực hiện được chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên với các doanh nghiệp như chuỗi lúa gạo, khoai lang, lạc, chuỗi gà, lợn, thỏ... Có 9 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Một số HTX tạo được thương hiệu như: HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh chuyên sản xuất, kinh doanh, cung cấp giống, nấm sạch và nấm dược liệu; HTX Mỹ Lộc Thượng chuyên sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm lúa gạo; HTX chăn nuôi sạch Nam Hồng Quang sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi và chế biến lợn, gà; HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Hưng Phát chuyên sản xuất, chế biến thỏ và kinh doanh nông sản; HTX rau sạch An Nông; HTX Khoai gieo Hải Ninh, HTX khoai gieo Lâm Hường, HTX SXKD chế biến nông sản Lệ Thủy,...
 1.2. Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Trên cơ sở chính sách của Trung ương, năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020”, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm(
); ban hành các quyết định về định mức chi phí đào tạo các nghề(
); giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan thường trực quản lý về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong toàn tỉnh, giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với nhóm nghề nông nghiệp; chỉ đạo các địa phương thành lập Ban chỉ đạo hoặc tổ chỉ đạo cấp huyện. Đến nay, có 8/8 huyện, thị xã, thành phố có Ban Chỉ đạo; 159 xã phường, thị trấn có Tổ chỉ đạo cấp xã.
Giai đoạn 2016 - 2019, bố trí 37.896 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương (thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM): 32.050 triệu đồng; ngân sách địa phương (cấp huyện) 4.386 triệu đồng; các nguồn vốn khác: 1.460 triệu đồng để thực hiện các hoạt động như: điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho 278 người dạy nghề, tập huấn cho 1.500 lượt cán bộ quản lý, ban hành gần 20 chương trình đào tạo nghề nông nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho một số cơ sở dạy nghề, đào tạo nghề cho hơn 40.000 lao động nông thôn.

Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tạo thuận lợi cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh được tham gia học nghề, đặc biệt là những đối tượng là người nghèo, cận nghèo, người tàn tật, người dân tộc thiểu số; lao động nông thôn sau khi học nghề đã tiếp cận, cập nhật kiến thức, áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47%, 10.000 lao động nông thôn(
) có việc làm sau học nghề; 880 hộ gia đình có người học nghề đã được thoát nghèo, 889 hộ gia đình có người học nghề trở thành hộ có thu nhập khá. Một số nghề sản xuất nông nghiệp đã được ứng dụng, phát triển như: Nuôi ong lấy mật, đan vá lưới, kỹ thuật chế biến nước mắm, kỹ thuật hấp, sấy cá, mực, tôm; trồng và khai thác rừng; trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su; kỹ thuật trồng cây ăn quả...
1.3. Chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ
Năm 2019, ngân sách Trung ương phân bổ 13.075 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục các dự án(
), theo đó, hỗ trợ xây dựng 66 chuỗi giá trị mới; củng cố, nâng cấp 9 chuỗi giá trị đã có tại các  huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, gồm các chuỗi như: liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo theo tiêu chuẩn SRI; liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ cây dược liệu như cà gai leo, dầu sả, dầu tràm; xây dựng chuỗi giá trị mật ong, tinh bột sắn dây, chế biến tinh bột nghệ; liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi, tôm thẻ chân trắng…Các đối tượng được thụ hưởng gồm các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân. 
Thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai một số cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị với hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với các doanh nghiệp, kết hợp với Chính sách liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ. Khởi đầu cho thấy đây là bước đi phù hợp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản, tiến tới phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ. Để cụ thể hóa và bổ sung thêm nguồn lực thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
1.4. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa từ vụ Hè Thu 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019, giao Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện, theo đó, tổng diện tích chuyển đổi trong Kế hoạch là 1.872 ha.
Năm 2016, 2017, ngân sách Trung ương không bố trí kinh phí để thực hiện Chính sách, từ năm 2018 đến năm 2020, kinh phí được Trung ương giao là 2.244 triệu đồng. Kết quả thực hiện, năm 2018 chuyển đổi được 58,3 ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, với kinh phí 174,9 triệu đồng, đạt 8,3% kinh phí giao. 
Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô làm tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tuy nhiên, số diện tích chuyển đổi và tỷ lệ giải ngân quá thấp (chỉ giải ngân được 8,3% kinh phí Trung ương giao).
1.5. Chương trình bố trí, ổn định dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, ban hành các quyết định (phê duyệt quy hoạch, quy định mức hỗ trợ) (
); chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời triển khai công tác kiểm tra, rà soát các điểm dân cư, các vùng có nguy cơ cao về thiên tai để di dời dân đến nơi an toàn. 

Từ năm 2016 - 2019, ngân sách Trung ương phân bổ 34.842 triệu đồng, tương ứng 15% so với tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt các dự án đầu tư bố trí dân cư (231.905 triệu đông). Kết quả, số hộ đã được bố trí ổn định là 295 hộ, trong đó bố trí dân cư tập trung 49 hộ; bố trí dân cư xen ghép 56 hộ, ổn định tại chỗ 190 hộ. 
Chương trình bố trí, ổn định dân cư đã góp phần giảm thiểu tổn thất do thiên tai gây ra, hình thành các thôn, bản mới văn minh, tiến bộ, hình thành cơ sở vật chất hạ tầng, phát triển sản xuất, giúp người dân ổn định, nâng cao đời sống, hạn chế tình trạng dân di cư tự do, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn và bảo vệ môi trường sinh thái. 

1.6. Chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ
Để triển khai chính sách, UBND cấp tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn và trình tự thực hiện chính sách vay vốn đóng mới và nâng cấp tàu. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương cung cấp thông tin về các cơ sở đóng tàu đủ điều kiện được Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố để các chủ tàu tự lựa chọn cơ sở phù hợp. 

Đến nay, đã phê duyệt và triển khai đóng mới 88 tàu cá (trong đó có 31 tàu vỏ thép, 1 tàu Composite, 56 tàu vỏ gỗ). Tổng mức đầu tư đóng tàu 1.265.244 triệu đồng, trong đó các ngân hàng thương mại cho vay 989.060 triệu đồng. Các chính sách hỗ trợ gồm: Hỗ trợ lãi suất cho vay đóng tàu, tính đến 31/8/2019, dư nợ cho vay là 884.100 triệu đồng, trong đó nợ xấu 350.000 triệu đồng, chiếm 42% tổng dư nợ. Một số đơn vị như Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bắc Quảng Bình đã cơ cấu lại nợ xấu cho các chủ tàu vay đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, góp phần giúp ngư dân giảm bớt khó khăn, tiếp tục vươn khơi đánh bắt thuỷ sản để đồng hành với ngân hàng trong việc trả nợ vay; hỗ trợ bảo hiểm cho 689 lượt tàu với  kinh phí 37.970 triệu đồng; đào tạo cho 214 thuyền viên vận hành tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới, kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới với kinh phí 1.000 triệu đồng; hỗ trợ chi phí vận chuyển cho 03 tàu/23 chuyến với tổng kinh phí 1.100 triệu đồng. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến tháng 8/2019, có 23 tàu hoạt động có lãi, 34 tàu hòa vốn, 31 tàu thua lỗ.
Nhìn chung, chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo động lực để thúc đẩy ngành thủy sản, khuyến khích đầu tư đóng mới tàu cá, trang bị hiện đại và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật  mới vào khai thác và bảo quản sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển số lượng tàu cá khai thác xa bờ của tỉnh, hỗ trợ ngư dân vươn khơi khai thác dài ngày trên biển, khai thác tại các vùng biển xa và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

1.7. Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 và Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
Triển khai thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP, mặc dù tỉnh chưa ban hành chính sách riêng nhưng năm 2015 UBND tỉnh đã xây dựng danh mục 29 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 -2020 với tổng mức đầu tư 691,871 tỷ đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ 161 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 69 tỷ đồng. Tuy nhiên, giai đoạn 2016 - 2019, ngân sách chỉ hỗ trợ 18.230 triệu đồng (trong đó, ngân sách Trung ương: 11.200 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 7.030 triệu đồng) để hỗ trợ thực hiện 04 dự án, gồm: Dự án Chế biến thủy sản sông Gianh của Công ty cổ phần Thủy sản sông Gianh, Dự án Trại chăn nuôi gia súc Hải Ninh của Công ty TNHH Á Châu, Trang trại nuôi trồng Long Giang, Dự án Đầu tư mở rộng nhà máy tinh bột Long Giang của Công ty Long Giang Thịnh.
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tuy mới triển khai ở một số lĩnh vực, một số doanh nghiệp nhưng bước đầu đã góp phần thu hút các doanh đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của khu vực nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất hàng hoá, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các dự án đã và đang triển khai sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới, tăng giá trị sản xuất cho cây trồng, vật nuôi.
Để cụ thể hóa và bổ sung nguồn lực thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (thay thế Nghị định 201/2013/NĐ-CP), tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. 
1.8. Các chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 
Giai đoạn 2016 - 2019, ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai 10 chính sách liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp(
). Đến tháng 6/2019, dư nợ lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp đạt 2,5 ngàn tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng so với đầu năm 2016, với 60 ngàn lượt khách hàng, chiếm 78,5% tổng dư nợ; nợ quá hạn và nợ khoanh là 3,3 tỷ đồng, chiếm 0,13% tổng dư nợ. 
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Quảng Bình thực hiện các chính sách như: Cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 (dư nợ 4.653 tỷ đồng với 14.996 khách hàng, chiếm 72% tổng dư nợ); cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo các Quyết định 63,65,68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ (dự nợ cho vay 15 tỷ đồng); Chương trình MTQG xây dựng NTM (dư nợ 3.421.817 triệu đồng)… Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Bắc Quảng Bình cho vay nông nghiệp nông thôn (dư nợ 7.043 tỷ đồng với 39.002 khách hàng, chiếm 98% tổng dư nợ).
Nhìn chung, các chính sách tín dụng về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của Trung ương đã được triển khai tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; góp phần phát triển ngành nghề sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo việc làm cho lao động, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. 

1.9. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản của tỉnh
Trong các năm qua, tỉnh ta chỉ phân bổ kinh phí để thực hiện 01 chính sách chung liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp đó là Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản. UBND tỉnh đã ban hành các đề án để triển khai thực hiện Chính sách(
). Hàng năm, căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản(
). Giai đoạn 2016 - 2019, ngân sách tỉnh đã bố trí tổng kinh phí 58.500 triệu đồng(
), các nội dung hỗ trợ như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, ngành nghề nông thôn; công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc; giống cây nông nghiệp, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; trồng rừng gỗ lớn và các hoạt động tập huấn, tuyên truyền…
Qua các năm thực hiện, đã hỗ trợ chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác như rau các loại, khoai lang, dưa hấu…; chuyển đổi cây trồng trên đất vùng gò đồi như dứa, cây dược liệu, cây sim; chuyển đổi trồng cây ăn quả có gía trị như cam, bưởi trên đất cao su kém hiệu quả; hỗ trợ một phần giá giống lúa chất lượng cao, nâng cao chất lượng lúa hàng hóa, tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao đạt 62% (năm 2018); hỗ trợ giống cao su, sắn, lạc; hỗ trợ giống bò đưa tỷ lệ bò lai lên 49% (năm 2018); hỗ trợ giống lợn, tỷ lệ lợn ngoại chiếm khoảng 82% tổng đàn; hỗ trợ sản xuất cung ứng gà thả vườn. Một số mô hình đạt hiệu quả như: nuôi tôm càng xanh trên đất lúa chuyển đổi, nuôi ốc hương, chăn nuôi gà Đông tảo... Một số chuỗi giá trị liên kết được hình thành như: Chuỗi lúa gạo, khoai lang, lạc, chuỗi gà, lợn, thỏ, ong, tôm; chuỗi nấm, chuỗi dược liệu.
Đi sâu đánh giá 02 chính sách thuộc nguồn vốn chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản của tỉnh:

- Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Năm 2018 ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 600 triệu đồng để xây dựng 03 mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao (tổng kinh phí đầu tư mỗi mô hình từ 01 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng). Năm 2019 ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.400 triệu đồng để xây dựng 06 mô hình sản xuất rau quả an toàn (VietGAP). Bước đầu, đã có một số công nghệ mới được áp dụng vào các mô hình sản xuất như: trồng cây trong nhà màng, nhà lưới có điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, trồng cây trên giá thể, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước của Israel... Một số doanh nghiệp đã áp dụng nông nghiệp sạch công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra nông sản hàng hoá có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như Công ty Tuệ Lâm trồng sâm Bố Chính, Công ty TNHH Hiếu Hằng, Công ty An Nông,...
- Chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn: Từ năm 2016 - 2019, vốn ngân sách tỉnh bố trí 3.455 triệu đồng, đã hỗ trợ giống keo lai nuôi cấy mô để thực hiện một số mô hình trồng rừng gỗ lớn với tổng diện tích 188,5 ha. Chính sách trồng rừng gỗ lớn được triển khai trên địa bàn tỉnh 03 năm trong khi chu kỳ phát triển, thu hoạch gỗ lớn phải trên 10 năm nên đến nay chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế mang lại. Tuy nhiên, việc phát triển trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh là xu hướng tất yếu nhằm thay thế sản lượng gỗ khai thác gỗ rừng tự nhiên, đáp ứng nhu cầu gỗ lớn cho chế biến hàng xuất khẩu ngày càng tăng. Thông qua Chính sách đã một phần thay đổi tư duy của người dân từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn, tạo điều kiện cho nhân dân mạnh dạn phát triển sản xuất, qua đó để nhân rộng mô hình góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế rừng.
1.10. Đánh giá chung
Giai đoạn 2016 -2019, ngân sách Trung ương đã phân bổ số kinh phí 155.702 triệu đồng, ngân sách địa phương bố trí kinh phí 58.500 triệu đồng để thực hiện 09/21 chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp. Về cơ bản, các chính sách được triển khai trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy hiệu quả thiết thực, bước đầu đã có sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tập quán, phương thức sản xuất của người dân; tạo động lực trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ ổn định chính trị, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.
Từ việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, giai đoạn 2016 - 2019, nông nghiệp tỉnh ta giữ mức tăng trưởng 4% - 4,5%, góp phần quan trọng cho sự tăng trưởng chung, tỷ trọng nông nghiệp chiếm từ 17% - 20% GRDP toàn tỉnh. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng, hàng năm hoàn thành, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra. Tổng sản lượng lương thực bình quân đạt 30 vạn tấn mỗi năm. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 8.795 tỷ đồng năm 2019, tăng 1,18% so với năm 2016.
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
2.1. Tồn tại, hạn chế

a. Về tính hiệu lực, hiệu quả của chính sách 

- Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành nhưng Trung ương cũng như địa phương không bố trí nguồn lực triển khai thực hiện. 
- Một số chính sách nguồn lực hỗ trợ của Trung ương hạn chế như: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; Chương trình bố trí, ổn định dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
- Về chính sách hỗ trợ đóng tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ: 
+ Một số quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ được thay đổi tại Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ như: Mức hỗ trợ bảo hiểm thân tàu từ 70% đến 90% (theo Nghị đinh 67) giảm xuống còn 50% (theo Nghị định 17); dừng thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu thu mua thuỷ sản gây khó khăn cho các chủ tàu. Tàu dịch vụ hậu cần chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tiền dầu và chi phí duy tu, sữa chữa tàu.

+ Thời hạn trả nợ chỉ trong vòng 10 năm, trong khi hiện nay nguồn thủy sản khan hiếm hơn, các chi phí (như duy tu, bảo dưỡng tàu, lao động, tiền dầu...) tăng, gây áp lực mỗi kỳ hạn trả nợ cho các chủ tàu. Trường hợp chủ tàu gặp khó khăn trong sản xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề từ khai thác sang ngành nghề khác không có chính sách hỗ trợ lãi suất. Quy định về tài sản thế chấp cho vay bằng chính con tàu gây khó khăn cho các ngân hàng thương mại trong xử lý nợ, xử lý tài sản, chủ tàu có tư tưởng ỷ lại, cố tình không trả hoặc chậm trả nợ vay (nếu không hoạt động được thì trả tàu cho ngân hàng). 
+ Quy định trong khâu giám sát chất lượng đóng tàu chưa chặt chẽ (chủ tàu có quyền lựa chọn mẫu tàu, cơ sở đóng tàu, giám sát thi công trong khi trình độ, khả năng giám sát thi công của chủ tàu có hạn), Bộ Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm công bố cơ sở đóng tàu đảm bảo để chủ tàu lựa chọn, tuy nhiên chất lượng nhiều tàu vỏ thép không đảm bảo.

- Chính sách tín dụng nông nghiệp sạch, công nghệ cao chưa triển khai được do Thủ tướng chính phủ chưa quy định về tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp (theo quy định tại khoản 5 điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan ngang bộ trình Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp).

b. Về triển khai thực hiện chính sách 
- Công tác tổ chức triển khai thực hiện một số cơ chế chính sách còn lúng túng. Việc đánh giá, tổng kết hiệu quả của các chính sách chưa kịp thời để đề xuất sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Việc phân cấp quản lý và phối hợp thực hiện các chính sách giữa các cơ quan chức năng liên quan còn chồng chéo, thời gian giải quyết, triển khai chính sách kéo dài. Công tác tuyên truyền chính sách mặc dù đã được quan tâm, song chưa thường xuyên, kịp thời, đầy đủ. Vì thế, nhận thức về nội dung, quy trình thực hiện trong cán bộ và nhân dân chưa đầy đủ.
- Thiếu mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, bền vững. Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng sản xuất chưa đồng bộ. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như đường giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Việc cụ thể hóa, hướng dẫn các quy định của pháp luật để các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện chưa kịp thời, đầy đủ, như: Tại khoản 3 điều 7 Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Điểm 1.7 của Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP đều có nêu: “Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tế, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể các mức chi phù hợp với điều kiện, nguồn lực của địa phương”. Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh chưa có quy định về mức hỗ trợ cụ thể.
- Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được triển khai nhưng chưa đủ sức khuyến khích nông dân gắn bó với đồng ruộng. Diện tích chuyển đổi các loại cây trồng còn manh mún, nhỏ lẻ, không đạt kế hoạch đề ra, chưa khuyến khích được người dân mạnh dạn chuyển đổi. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, cánh đồng lớn, công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ còn hạn chế; việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất còn thấp; ứng dụng công nghệ mới để thu hoạch, bảo quản, cơ sở chế biến nông lâm sản còn ít, quy mô nhỏ. Vẫn còn tình trạng người dân bán lúa tươi, ngô non, khan hiếm thị trường tiêu thụ, bị ép giá, được mùa mất giá.
- Việc phân bổ nguồn lực thực hiện còn nhỏ giọt, dàn trải, thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo công bằng giữa các địa phương, giữa các đối tượng được thụ hưởng. Chính sách hỗ trợ cho các mô hình, dự án về khuyến nông - khuyến ngư còn manh mún, nhỏ lẻ, mang tính thời vụ, ít được nhân rộng; do nhiều đầu mối triển khai thực hiện nhưng sự phối kết hợp, lồng ghép nguồn vốn phát huy hiệu quả sử dụng còn hạn chế. 

- Chưa triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Việc triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã: Số HTX được trang bị máy móc thiết bị ứng dụng cơ giới hóa vào nông nghiệp còn ít (chỉ có 30/205 HTX nông, lâm nghiệp và thủy sản được hỗ trợ máy móc thiết bị). Số lượng cán bộ HTX chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao (50% đội ngũ cán bộ HTX), thiếu đội ngũ cán bộ HTX có trình độ chuyên môn. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng vẫn còn khó khăn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. 
- Việc triển khai thực hiện chính sách đào tạo nghề cho LĐNT: Chính quyền các cấp chưa quan tâm đúng mức, nhất là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quy hoạch, định hướng nghề đào tạo phù hợp với tình hình sản xuất, điều kiện kinh tế của địa phương. Số lượng LĐNT có việc làm sau học nghề đạt tỷ lệ chưa cao (10.000/40.000 LĐNT được đào tạo, chiếm tỷ lệ 25%). Công tác hỗ trợ tạo việc làm, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân sau học nghề chưa được chú trọng. Còn tình trạng đào tạo nghề chạy theo số lượng, nặng về lý thuyết, lựa chọn nghề đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động. Một bộ phận lao động nông thôn sau khi học nghề không áp dụng được những kiến thức đã học vào thực tế, không mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh.

- Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô: Đây được đánh giá là chính sách mang lại hiệu quả kinh tế, tuy nhiên diện tích chuyển đổi đạt thấp, không đạt kế hoạch đề ra. 
- Việc triển khai thực hiện chính sách đóng tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Tỷ lệ nợ xấu ở mức cao và ngày càng gia tăng (chiếm hơn 42% tổng dự nợ). Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn giữa ngân hàng, chính quyền và người dân, trong thời điểm chủ tàu gặp nhiều khó khăn về nguồn thu, ngân hàng khó khăn trong công tác thu hồi nợ.... Nhiều tàu gặp rủi ro bất khả kháng như hư hỏng, chìm tàu, tuy nhiên thủ tục đền bù bảo hiểm phức tạp, kéo dài thời gian gây ảnh hưởng đến việc khôi phục tài sản để tái hoạt động. Một số tàu đã hết thời hạn bảo hiểm những vẫn được xuất bến đi đánh bắt xa bờ, nguy cơ rủi ro tài sản thế chấp. Nguồn lao động khai thác đánh bắt xa bờ ngày càng ít; tàu cá công suất lớn không thể neo đậu tại các cửa sông thuộc địa bàn tỉnh.
- Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn của Chính phủ có hiệu lực từ 10/02/2014 đến năm 2018, đây là chính sách chủ lực, thu hút đầu tư, tạo tiền đề phát triển sản xuất nông nghiệp mạnh, bền vững. Tuy nhiên từ năm 2016 đến 2019, chỉ hỗ trợ cho 04 dự án; tỉnh ta chưa ban hành các cơ chế riêng để cụ thể hóa Chính sách này. Vì vậy, việc thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế.  
- Chính sách dồn điền, đổi thửa thực hiện chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện cánh đồng mẫu lớn. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa chậm. Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn sau dồn điền đổi thửa còn chậm.

- Việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, số cơ sở ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp ít, chưa tạo được sản phẩm mang tính đột phá lớn về thương hiệu, năng sất chất lượng, chưa sản xuất được mặt hàng xuất khẩu mang tính chủ lực; mức hỗ trợ từ ngân sách còn hạn chế.
- Công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi chưa chặt chẽ: vẫn còn giống nuôi trồng thủy sản chất lượng thấp, không sạch bệnh làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của người nuôi trồng; tỷ lệ giống cây lâm nghiệp được kiểm soát mới đạt khoảng 70%; một số địa phương vẫn còn tình trạng sử dụng cây giống không rõ nguồn gốc.
2.2. Nguyên nhân của hạn chế

a. Nguyên nhân khách quan
- Nguồn vốn hỗ trợ thuộc ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh còn hạn chế trong khi nhu cầu về phát triển sản xuất nông nghiệp lớn.

- Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tính rủi ro cao; biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết diễn biến bất thường làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gây nhiều thiệt hại.

- Tập quán canh tác của nông dân chưa thay đổi theo hướng sản xuất lớn tập trung dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. 

b. Nguyên nhân chủ quan:

- Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, sâu sát trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ; công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách chưa thường xuyên, liên tục, còn tư tưởng coi nhẹ.
- Nhận thức của người dân về sản xuất hàng hoá còn hạn chế do đó chưa mạnh dạn đầu tư vào sản xuất công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

3.1. Với Trung ương

- Đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục quan tâm và nâng mức hỗ trợ vốn hàng năm để tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện các dự án bố trí dân cư tập trung theo Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt đề nghị hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án di dân khẩn cấp vùng ngập lụt xã Minh Hóa giai đoạn 2.

- Đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách về hỗ trợ bảo hiểm, hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu thu mua thủy sản như quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, bổ sung chính sách hỗ trợ cho tàu dịch vụ hậu cần. Có chính sách giãn nợ, tăng thời gian trả nợ, cơ cấu nợ riêng cho đối tượng vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; hỗ trợ lãi suất cho ngư dân chuyển đổi ngành nghề từ khai thác sang ngành nghề khác. Nghiên cứu, bổ sung các quy định như về tài sản thế chấp cho vay, quy trình giám sát chất lượng đóng tàu; rà soát, kiểm tra các cơ sở đóng tàu.
- Đề nghị Thủ tướng chính phủ sớm ban hành quy định về tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện chính sách tín dụng về nông nghiệp sạch công nghệ cao.
3. 2. Với UBND tỉnh
- Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, sâu rộng các chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp.
- Quan tâm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, điều chỉnh vùng sản xuất phù hợp. Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để định hướng, từng bước đầu tư cho từng loại nông sản chiến lược của tỉnh. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất như hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Rà soát lại các quy định hiện hành, ban hành hướng dẫn cụ thể để các địa phương có căn cứ triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ theo hướng tập trung, tránh dàn trải, manh mún nhất là các mô hình, dự án khuyến nông, khuyến ngư.

- Có cơ chế liên kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa “bốn nhà”- nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông, trong đó Nhà nước là đầu mối trung gian trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, hạn chế tình trạng được mùa mất giá, bị ép giá, bán nông sản non. Chú trọng công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm đầu ra; làm tốt công tác dự tính, dự báo và nắm bắt kịp thời những biến động của thị trường để khuyến cáo cho người sản xuất.
- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quan tâm hỗ trợ máy móc thiết bị ứng dụng cơ giới hóa vào nông nghiệp cho các HTX, trước mắt, đề nghị nghiên cứu hỗ trợ máy sấy lúa cho một số HTX hoạt động sản xuất kinh doanh lúa có hiệu quả. Có chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ có trình độ, chuyên môn tham gia vào bộ máy quản lý của các HTX.

- Quan tâm chất lượng đào tạo nghề lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề. Chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ việc làm, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho lao động nông thôn sau học nghề; lựa chọn nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu và thực tiễn từng địa phương. 
- Đôn đốc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc kết nối giữa chính quyền địa phương, ngân hàng và chủ tàu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đóng tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động, hiệu quả sản xuất của các tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.
- Tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách dồn điền đổi thửa, thực hiện cánh đồng lớn, xây dựng vùng chuyên canh cây trồng có lợi thế gắn với mô hình cánh đồng lớn nhằm liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các nhà máy, cơ sở chế biến.
- Nâng mức hỗ trợ các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện tốt việc tuyển chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện của Quảng Bình, đặc biệt chú trọng đến khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Làm tốt công tác quản lý về giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản.
Trên đây là kết quả giám sát về tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ban kinh tế - ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng TH.

	TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Mai Xuân Hạp



PHỤ LỤC
CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Báo cáo số 343/BC-KTNS ngày   03/12/2019 
của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh)

1. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

2. Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản đến năm 2020.

3. Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. 

4. Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
5. Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

6. Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
7. Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

8. Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

9. Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.
10. Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử sụng đất lúa.

11. Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.
12. Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
13. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

14. Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020.
15. Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. 
16. Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/01/2017 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khắc phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

17. Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.
18. Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp.
19. Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
20. Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
21. Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

(�)  Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai Luật HTX; Chỉ thị 04/CT-UBND tỉnh ngày 2/3/2017 về việc tăng cường vai trò các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình HTX trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 2/7/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012; Kế hoạch và hướng dẫn số 29/KH-BCD ngày 6/3/2015 về việc tổ chức lại Hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012.


(�)  Trong đó: trên đại học 14 người; cao đẳng, đại học 51 người; sơ cấp, trung cấp 255 người; chưa qua đào tạo 278 người.


(�) Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình năm 2016; Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình năm 2017; Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 4/5/2018 của UBND tỉnh về “nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; Quyết định số 390/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019.


(�) Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh ban hành danh mục nghề và định mức chi phí đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.


(�)  trong đó LĐNT được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc theo hợp đồng lao động: 1.639 người; được DN ký nhận hợp đồng bao tiêu sản phẩm: 737 người; tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất lao động và thu nhập tăng: 4.357 người; thành lập doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, tổ/ nhóm sản xuất: 175 người)...


(�) Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 08/8/2018, QĐ số 3602/QĐ-UBND ngày 26/10/2018, QĐ số 3923/QĐ-UBND  ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh danh mục, phạm vi, địa điểm thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020, thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; quyết định 1238/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 UBND tỉnh phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


(�)  Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 về việc Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


(�)  Cho vay hộ nghèo theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ, cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng chính phủ, cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cho vay hỗ trợ tạo việc, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ…


(�)  Đề án phát triển kinh tế trang trại của tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020, đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020, đề án quy hoạch giống cây lâm nghiệp, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp …


(�)  Quyết định số 3873/2015/QĐ-UBND; Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 2/7/2017; Quyết định 558/QĐ-UBND ngày 2/1/2018; Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và thủy sản.


(�)  Trong đó năm 2016: 12.000 triệu đồng; năm 2017: 13.500 triệu đồng; năm 2018: 15.500 triệu đồng; năm 2019: 17.500 triệu đồng.
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